
	BỘ .....................
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG ...........................
______________________
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_______________________

	Số: /HĐGD
	..............., ngày …. tháng …. năm 201…


HỢP ĐỒNG GIẢNG DẠY
· Căn cứ kế hoạch giảng dạy của Trường .......................

· Căn cứ khả năng chuyên môn của giảng viên: ………..

· Hôm nay ngày …. tháng …. năm 201…, tại Trường ..............., chúng tôi gồm có:

Bên A: TRƯỜNG 

Ông: ........................................... Chức vụ: 

Người được ủy quyền theo quyết định số ..................ngày .........tháng ...........năm ........của Hiệu Trưởng Trường 

Địa chỉ: 

Điện thoại: 

Bên B: Ông (Bà):..................................... Học hàm, học vị: 

Đơn vị công tác: ...................................... Điện thoại liên lạc: 

Số CMND/CCCD: .............................................. Ngày cấp:…………. Nơi cấp: 

Mã số thuế cá nhân: ............................................ Tại Cục thuế: 

Số tài khoản: .........................................................Tại chi nhánh ngân hàng:

Sau khi bàn bạc, hai bên nhất trí ký kết hợp đồng giảng dạy với các điều khoản sau đây:

Điều 1: Bên A giao cho bên B thực hiện giảng dạy:

	STT
	Học phần
	Số tiết
	Lớp
	Sĩ số
	Hệ số 
lớp đông
	Số tiết đã quy đổi
	Đơn giá
(đồng/tiết chuẩn)
	Thành tiền (đồng)
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	Tổng cộng:
	 
	 
	 

	Số tiền bằng chữ: ……………..


Thời gian giảng dạy: Theo thời khóa biểu của Phòng Quản lý Đào tạo.

Địa điểm dạy: Trường .......................................
Điều 2: Nghĩa vụ và quyền hạn của các bên B
2.1. Nghĩa vụ:
1. Thực hiện đầy đủ Qui chế đào tạo, Qui chế giảng dạy và kỷ luật do Bộ và Trường ban hành.

2. Giảng dạy đúng đề cương, đúng tiến độ đã ghi trong lịch trình giảng dạy, không tự ý cắt xén. Trường hợp giảng dạy thực hành, phải thực hiện đúng nội dung, số giờ và tiến độ đã được qui định. Lên xuống lớp đúng giờ và đủ số tiết qui định.

3. Sử dụng đề cương môn học và giáo trình của Trường đã được Tổ bộ môn hoặc Hội đồng khoa học thông qua, nếu có. Nếu không có giáo trình của Trường, giảng viên phải có bài giảng để cung cấp cho sinh viên – học sinh trước khi lên lớp.

4. Chịu trách nhiệm về nội dung giảng dạy môn học trước Nhà trường và pháp luật, nhất là các môn chính trị, xã hội và nhân văn.

5. Giảng viên cần sử dụng phương pháp giảng dạy tích cực, hạn chế tối đa phương pháp thuyết giảng.

6. Theo dõi tình hình học tập của sinh viên, cùng Nhà trường giáo dục đạo đức, tác phong cho sinh viên. Lập danh sách sinh viên đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự thi kết thúc học phần, điểm giữa kỳ gửi cho Khoa trước khi kết thúc học phần 2 tuần.

7. Giảng viên có trách nhiệm ra đề kiểm tra và cho điểm đánh giá bộ phận theo đúng Qui chế đào tạo của trình độ đào tạo và hệ đào tạo tương ứng. Việc lựa chọn các hình thức đánh giá bộ phận và trọng số của các điểm đánh giá bộ phận, cũng như cách tính điểm tổng hợp đánh giá học phần được thống nhất trong Bộ môn, Khoa và được Hiệu trưởng phê duyệt. (Riêng đối với bậc Trung cấp chuyên nghiệp thì theo Qui chế đào tạo TCCN của Bộ).

8. Trách nhiệm ra đề thi kết thúc học phần:

· Đối với môn thi tự luận: 2 tuần trước khi kết thúc học phần hoặc kết thúc môn học, cần nộp cho Khoa 2 đề thi (đã đánh máy) và đáp án, thang điểm, có niêm phong bảo mật. Nếu đề được chọn để thi, giảng viên có nhiệm vụ giải đáp những vấn đề liên quan đến đề thi mà sinh viên chưa rõ.

· Đối với môn thi được chỉ định là thi trắc nghiệm: Giảng viên có trách nhiệm soạn và nộp bộ đề thi trắc nghiệm theo qui định của Trường.

· Đối với môn thi vấn đáp: Giảng viên có trách nhiệm soạn câu hỏi thi và thực hiện hỏi thi vấn đáp theo qui định của Trường.

9. Trong vòng 1 tuần sau khi nhận bài thi, giảng viên phải hoàn thành việc chấm bài thi và nộp bảng điểm cho Khoa.

10. Nếu vì lý do đặc biệt không lên lớp được, phải báo cho Khoa (Phòng Đào tạo) ít nhất 2 ngày trước khi có giờ dạy để Khoa (Phòng Đào tạo) bố trí giảng viên khác dạy thay hoặc có kế hoạch dạy bù. Nếu nghỉ dạy từ 3 buổi trở lên (dù có lý do chính đáng) hoặc nghỉ dạy 1 buổi không báo trước, Trường sẽ bố trí giảng viên khác thay thế. Những vấn đề phát sinh do sự cố này, giảng viên phải tự chịu trách nhiệm.

11. Nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Nhà nước.

12. Trường hợp không dạy đủ số tiết đã được thanh toán thì bên B phải hoàn trả cho bên A số tiền đã nhận thừa (căn cứ trên nhật ký giảng dạy và báo cáo của Ban Thanh tra).2.2 Quyền lợi
- Được nhận tiền giảng dạy theo số tiết giảng thực tế.

- Được cung cấp tư liệu, thông tin và các thiết bị cần thiết trong khả năng hiện có của bên A để đảm bảo chất lượng giảng dạy.

Điều 3: Nghĩa vụ và quyền hạn của bên A
a) Nghĩa vụ:
- Đáp ứng những điều kiện cần thiết để bên B thực hiện việc giảng dạy đạt hiệu quả cao.

- Thanh toán cho bên B đầy đủ và kịp thời sau khi bên B đã thực hiện xong nghĩa vụ.

b) Quyền hạn:
- Phân công bên B giảng dạy theo tiến độ kế hoạch chung.

- Kiểm tra về việc thực hiện nghĩa vụ của bên B.

Điều 4: Điều khoản thi hành
1. Nếu một trong hai bên không thực hiện đầy đủ những điều đã ký kết thì có thể cùng nhau bàn bạc, trao đổi để tìm biện pháp khắc phục; hoặc thanh lý hợp đồng, nếu xét thấy việc tiếp tục hợp đồng có ảnh hưởng không tốt đến chất lượng đào tạo.

2. Hợp đồng này được lập thành 03 bản và có giá trị từ ngày ký, bên A giữ 02 bản, bên B giữ 01 bản./.

	ĐẠI DIỆN BÊN B
	ĐẠI DIỆN BÊN A


2. Mẫu hợp đồng giảng dạy số 2

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC ….
PHÒNG ĐÀO TẠO ĐH-SĐH
-----------------
Số: ....../......
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------
........., ngày.....tháng.....năm......


HỢP ĐỒNG GIẢNG DẠY
Hôm nay, ngày ....... tháng ...... năm .......... Tại: 

BÊN A: TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

Địa chỉ: 

Điện thoại: ............................... Fax: 

Mã số thuế: 

Ông/Bà: ................................. Sinh năm: ................................................................... đại diện.

Chức vụ: 

BÊN B: Ông/Bà (Học hàm, học vị) 

Sinh năm: 

Đơn vị công tác: 

Điện thoại: 

Số CMND/CCCD: 

Mã số thuế: 

Địa chỉ liên lạc: 

Cùng thỏa thuận, thực hiện các điều khoản sau:

Điều 1. Bên B đồng ý giảng dạy cho bên A theo các nội dung, yêu cầu sau:
1. Tên học phần: 

Thời gian dạy: Từ ....../......./....... đến ....../......./........ Địa điểm: 

Số tiết LT: .......... Số tiết TH: ....... Lớp dạy: ........................... Sĩ số 

2. Tên học phần: 

Thời gian dạy: Từ ....../......./....... đến ....../......./........ Địa điểm: 

Số tiết LT: .......... Số tiết TH: ....... Lớp dạy: ........................... Sĩ số 

3. Tên học phần: 

Thời gian dạy: Từ ....../......./....... đến ....../......./........ Địa điểm: 

Số tiết LT: .......... Số tiết TH: ....... Lớp dạy: ........................... Sĩ số 

4. Tổng số tiết lý thuyết và thực hành đã quy đổi (nếu có) ........ Tổng sĩ số: 

Điều 2. Trách nhiệm của mỗi bên
1. Trách nhiệm của bên B
· Giảng dạy theo đúng đề cương chi tiết học phần. Trong buổi đầu lên lớp phải cung cấp cho sinh viên tên tài liệu tham khảo của học phần. Quản lý lớp học theo Quy chế của Bộ Giáo dục & Đào tạo và các quy định liên quan của Trường Đại học .........

· Sau khi kết thúc giảng dạy nộp cho Bộ môn quản lý học phần Danh sách sinh viên có điểm kiểm tra và được dự thi kết thúc học phần theo quy chế, 5 đề thi kết thúc học phần (kèm theo thang điểm, đáp án) ghi rõ thời gian làm bài, điều kiện làm bài.

· Nhận bài chấm thi tại Bộ môn, nộp điểm thi, bài thi kèm đề thi và đáp án cho Bộ môn sau 5 ngày từ khi nhận bài thi (nếu được yêu cầu chấm bài thi).

· Có trách nhiệm nộp thuế thu nhập theo quy định của nhà nước.

2. Trách nhiệm của bên A
a) Trưởng Bộ môn quản lý môn học có trách nhiệm cung cấp cho bên B đề cương chi tiết môn học/học phần và lịch trình giảng dạy...

b) Thanh toán cho bên B các khoản phụ cấp sau:

- Phụ cấp giảng dạy và chấm bài:

+ Tổng số tiết :............. x ......... /tiết =..................

+ Chấm bài:............... x .......... /bài =...............

- Phụ cấp đi lại: Từ: ......... đến:............. =...............

· Chi phí đi lại 2 đầu ga:................. =..............

· Phụ cấp ăn, ở trong thời gian giảng dạy:

· Phụ cấp ăn: .............. đ/ngày x ..............ngày =.................

· Phụ cấp ở: .............. đ/ngày x ..............ngày =................

- Tổng cộng số tiền phải thanh toán là: Bằng số: ..........................................................

(Bằng chữ: ...............................................................................................................)

Điều 3: Trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng
1. Trường hợp Bên A đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn;

2. Trường hợp Bên B đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.

Điều 4: Bồi thường thiệt hại
Khi các bên không thực hiện hay thực hiện không đúng nghĩa vụ được quy định trong hợp đồng gây ra hậu quả thì phải bồi thường....khoản tiền tương ứng với thiệt hại xảy ra.

Điều 5: Cam kết thực hiện:
- Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản đã ký kết.

- Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn phát sinh mỗi bên phải có trách nhiệm thông báo cho nhau và cùng bàn bạc để thực hiện tốt Hợp đồng, bên nào vi phạm các điều khoản đã ký kết phải chịu trách nhiệm trước nhà trường và xử lý theo pháp lệnh hợp đồng kinh tế.

- Hợp đồng này lập thành 03 bản (mỗi bên 01 bản, phòng Kế hoạch-Tài chính 01 bản).

	GIÁM HIỆU DUYỆT
	BÊN A
	BÊN B


__________________________________________________________________

PHẦN NGHIỆM THU THANH LÝ VÀ THANH TOÁN HỢP ĐỒNG
Hôm nay, ngày ...... tháng ...... năm ....... Tại Phòng Đào tạo ĐH-SĐH, Trường ĐH .................

Đại diện bên A: Ông/Bà ........................................................... Trưởng phòng Đào tạo ĐH-SĐH.

Đại diện bên B: Ông/Bà ...............................................................................................................
Đã nghiệm thu thanh lý Hợp đồng ký ngày ..... tháng ....... năm ......., trên cơ sở các nội dung sau:

1. Thực hiện thời gian, kế hoạch giảng dạy:

2. Đảm bảo nội dung giảng dạy:

3. Thực hiện các quy định quản lý lớp học:

4. Thực hiện quy chế kiểm tra đánh giá:

(Các nội dung từ 1-4: Trưởng Bộ môn quản lý môn học đánh giá và ký xác nhận dưới đây)

Kết luận: .........................................................................................................................

Số tiền được thanh toán: ...................... Đã ứng: ..................... Còn lại: ............................

	PHÒNG KH-TC
	TRƯỞNG BỘ MÔN
	BÊN A
	BÊN B


	Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

	 
	……. , ngày … tháng … năm …


HỢP ĐỒNG THUÊ GIÁO VIÊN NƯỚC NGOÀI
( Số : … / HĐLĐ – …… )
· Căn cứ Bộ luật dân sự 2015
· Bộ luật lao động 2012
· Thông tư 30/2013/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về luật lao động về hợp đồng lao động
· Căn cứ vào thỏa thuận của các bên
Hôm nay , ngày … / … / … tại ….. , chúng tôi gồm :
BÊN A : Ông …. ( Bên thuê)

CMND/CCCD số : ............................................... cấp tại ….. ngày cấp …. / …../ 

Địa chỉ thường trú :

Mã số thuế : 

Số điện thoại liên lạc : 

BÊN B : Ông …. ( Bên được thuê)

CMND/CCCD số : ............................................... Cấp tại ….. ngày cấp …. / …../ 

Địa chỉ thường trú : 

Mã số thuế : 

Số điện thoại liên lạc : 

Sau khi bàn bạc, hai bên thống nhất cùng ký kết Hợp đồng số … ngày …./…/… với nội dung như sau :

Điều 1 . Nội dung của hợp đồng
Bên A thuê Bên B làm giáo viên với mục đích thực hiện công việc với những nội dung được mô tả như sau:

· Học phần giảng dạy :

· Thời gian dạy :

· Số tiết dạy :

· Địa điểm dạy :

· Ngôn ngữ dạy :

Điều 2 . Thời hạn thực hiện hợp đồng
Hợp đồng có giá trị trong thời gian ….. kể từ ngày các bên ký kết hợp đồng .

Điều 3 . Tiền công và phương thức thanh toán
1. Tiền công:
– Tiền lương cơ bản ….. đồng / tháng

– Khoản thù lao mà Bên B nhận được khi thực hiện công việc

– Chi phí chấm bài : …. X …../ bài=

– Phụ cấp đi lại từ …. Đến …. =

– Phụ cấp ăn : ….. đ/ ngày x ….. ngày = …..

– Phụ cấp ở : …..đ/ ngày x … ngày = ……

TỔNG SỐ TIỀN MÀ BÊN B được nhận ………… đồng ( Số tiền bằng chữ ……….. đồng )

2. Phương thức thanh toán
– Bên A chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng cá nhân của Bên B trước ngày ….. hàng tháng

· Tên tài khoản :

· Số tài khoản :

· Ngân hàng :

· Chi nhánh :

Điều 4 . Quyền và nghĩa vụ của các bên
Bên A
· Bên A có quyền yêu cầu Bên B thực hiện các công việc theo quy định tại Điều 1 của Hợp đồng .

· Cung cấp đầy đủ thông tin , tài liệu , đề cương môn học/học phần cho Bên B thực hiện và lịch trình giảng dạy

· Thanh toán đầy đủ chi phí dịch vụ cho Bên B theo quy định của Hợp đồng

· Toàn quyền sử dụng hình ảnh , video , bản thu âm , ghi hình của buổi giảng dạy

· Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật

Bên B
· Bên B có quyền yêu cầu Bên A cung cấp đầy đủ thông tin , tài liệu , đề cương môn học / học phần cần giảng dạy

· Giảng dạy theo đúng tài liệu , đề cương môn học / học phần mà Bên A đã cung cấp

· Được trả đầy đủ phí dịch vụ

· Thực hiên công việc theo nội dung quy định tại Điều 1 Hợp đồng với chất lượng cao nhất

· Nhận bài chấm thi tại Bộ môn và nộp điểm thi , bài thi kèm đề thi và đáp án cho Bộ môn sau 05 ngày kể từ ngày nhận bài thi ( khi được yêu cầu chấm bài )

· Chịu trách nhiệm cho công việc mà mình thực hiện

· Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật

Điều 5 . Phạt vi phạm hợp đồng
Các Bên thỏa thuận hình thức xử lý vi phạm Hợp đồng như sau:

1. Trường hợp một bên vi phạm bất kì điều khoản được quy định trong Hợp đồng, bên vi phạm phải chịu một khoản tiền phạt theo thỏa thuận nhưng không quá 8% giá trị phần nghĩa vụ Hợp đồng bị vi phạm;

2. Hai bên sẽ không bị coi là vi phạm Hợp đồng khi không thực hiện nghĩa vụ của mình trong trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng, bao gồm nhưng không giới hạn các sự kiện sau: Chiến tranh, hỏa hoạn, các thảm họa tự nhiên, dịch bệnh, sự ngăn cấm của cơ quan nhà nước, v.v… Tuy nhiên, trường hợp bất khả kháng không ảnh hưởng đến nghĩa vụ thanh toán hoặc bồi hoàn chi phí mà phía bên kia được hưởng trước khi xảy ra trường hợp nêu trên.

Điều 6 . Chấm dứt hợp đồng
Các Bên thỏa thuận các trường hợp chấm dứt Hợp đồng như sau :

· Các bên hoàn thành trách nhiệm của mình và không có thỏa thuận khác

· Theo thỏa thuận của các bên

· Trường hợp Bên B chậm thực hiện công việc cho Bên A sau 07 ngày (không có thông báo trước ) thì Bên A có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng . Trong trường hợp này , Bên B phải chịu một khoản tiền bồi thường thiệt hại là 30 triệu đồng

· Trường hợp Bên B chậm bàn giao nhà cho Bên A sau 07 ngày ( không có thông báo trước ) thì Bên B có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng . Trong trường hợp này , Bên A phải chịu môt khoản tiền bồi thường do gây thiệt hại là 30 triệu đồng.

Điều 7 . Giải quyết tranh chấp hợp đồng
Các bên cam kết thực hiện các điều khoản đã ghi trong hợp đồng , trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh tranh chấp sẽ được giải quyết trước bằng phương thức thương lượng đàm phán . Trường hợp một bên hoặc các bên không thể tự thương lượng được sẽ do Tòa án có thẩm quyền giải quyết . Khi giải quyết tranh chấp thì bản hợp đồng bằng tiếng việt sẽ được ưu tiên sử dụng.

Hợp đồng này được lập thành 04 bản gồm 02 bản tiếng việt và 02 bản tiếng anh .

Hợp đồng giao cho mỗi bên giữ 02 bản ( 01 bản tiếng việt và 01 bản tiếng anh ) . Hợp đồng có giá trị pháp lý như nhau .

Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký .
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